
Biểu số 01 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số:                /UBND-TH ngày  29 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

       
Đơn vị: Triệu đồng 

T

T 
Nội dung 

Dư nợ đầu 

năm 

(01/01/2022) 

Vay 

trong 

năm 

Lãi gốc 

hóa 

trong kỳ 

Trả nợ trong kỳ Dư nợ cuối 

năm (hết 

31/12/2022) 

Ghi chú 
Gốc Lãi/phí Tổng 

a b 1 2 3 4 5 6=4+5 7=1+2+3-4 8 

  TỔNG SỐ 115.059 10.610 703 10.665 1.655 12.319 115.707 
                           

-    

I 
Vay phát hành trái phiếu chính quyền 

địa phương        
  

II Tạm ứng ngân quỹ nhà nước 
       

  

III Vay lại vốn vay nước ngoài 115.059 10.610 703 10.665 1.655 12.319 115.707   

1 
Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - 

Thị xã Bắc Kạn 
26.667 - 

 
4.614 634 5.248 22.053   

2 
Dự án quản lý tài sản đường địa phương - 

LRAMP 
633 1.499 

 
657 48 705 1.474   

3 
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 
3.273 328 

 
1.055 70 1.126 2.546   

4 
Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 

(CSSP) 
26.083 4.000 

 
3.926 582 4.508 26.157   

5 
Dự án hạ tầng cơ bản cho phát tiển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc 
46.993 776 703 

 
89 89 48.473   

6 Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập 2.839 7 
 

412 55 466 2.434   

7 
Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống 

cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở 
8.571 4.000 

  
177 177 12.571   

IV Vay các tổ chức khác 
       

  

 



Biểu số 02 

THÔNG TIN KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số:                /UBND-TH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

      
Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Dự kiến dư nợ 

đầu năm 2024 

(01/01/2024) 

Vay trong 

năm 

Trả nợ trong năm Dự kiến dư 

nợ cuối năm 

2024 (hết 

31/12/2024) 

Ghi chú 

Gốc Lãi/phí Tổng 

a b 1 2 4 5 6=4+5 7=1+2+3-4 8 

  TỔNG SỐ 138.737 28.900 26.100 3.260 29.360 141.538 - 

I 
Vay phát hành trái phiếu chính quyền 

địa phương        

II Tạm ứng ngân quỹ nhà nước 
       

III Vay lại vốn vay nước ngoài 138.737 28.900 26.100 3.260 29.360 141.538 
 

1 
Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - 

Thị xã Bắc Kạn 
1.989 - 1.989 

  
- 

 

2 
Dự án quản lý tài sản đường địa phương - 

LRAMP 
3.253 - 237 

  
3.016 

 

3 
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 
1.765 - 1.060 

  
705 

 

4 
Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 

(CSSP) 
24.471 3.080 16.813 

  
10.738 

 

5 
Dự án hạ tầng cơ bản cho phát tiển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc 
75.835 1.044 4.337 

  
72.542 

 

6 Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập 2.249 
 

432 
  

1.817 
 

7 
Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống 

cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở 
29.175 10.442 1.232 

  
38.385 

 

8 
Dự phòng (dự kiến vay cho các dự án đề 

xuất vay mới trong năm) 
- 14.334 

   
14.334 

 

IV Vay các tổ chức khác 
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